
Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

NVL 6,85%
VHM 2,35%
HPG 1,96%
BID 1,60%
VRE 1,50%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

TLD 27,36%
TNT 26,26%
PHC 23,20%
KMR 22,04%
DAG 18,59%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HPX 6,96%
FIT 6,87%
ITA 6,86%
QCG 6,64%
NKG 5,76%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

EVG 133,53%
QBS 80,00%
CIG 76,01%
TDH 70,38%
LGL 69,91%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

TPB -1,36%
FPT -0,59%
VPB -0,51%
VNM -0,44%
VIB -0,43%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HVG -12,10%
VHG -7,37%
FTM -6,97%
HOT -6,77%
ADG -6,63%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

PDR 20,41%
NVL 15,56%
HPG 8,08%
MSN 6,34%
VHM 5,59%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VHG -87,78%
FTM -22,61%
SRF -14,82%
SII -14,29%
TN1 -13,23%

.
 

CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG

Chỉ số đã ở rất gần vùng kháng cự 1.124 trong ngắn hạn và dòng tiền tiếp tục ủng hộ sẽ đẩy chỉ số lên kháng cự tiếp
theo ở vùng 1.138 điểm. Do thị trường đang gần các vùng kháng cự, NĐT chốt lời dần vị thế để giữ lại lợi nhuận và giữ
một phần vị thế ở lại để theo dõi thị trường. Ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn nằm ở vùng 1.078-1.084 điểm. ABS phân bổ vào
ngành bán lẻ và phân bón cho tháng 6.

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

QCG 48,40%
POM 27,56%
BMP 22,99%
TCD 19,13%
SVC 18,99%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

FTM -55,50%
RIC -32,20%
UDC -22,27%
PXS -18,57%
SC5 -18,22%

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 14/06/2023

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

PDR 25,09%
GVR 18,33%
SSI 17,63%
VHM 14,55%
VIB 14,15%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

QCG 195,34%
POM 58,62%
ITA 58,56%
VIX 57,87%
FIT 53,09%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

TPB -3,20%
PLX -2,69%
HDB -2,36%
CTG -1,57%
VPB -1,27%

VNINDEX

1,122.46 +0.58%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

TCD -5,58%
PC1 -3,41%
VGC -3,17%
PPC -2,89%
GEX -2,82%

HNX

230.25 +0.38%

UPCOM

85.00 +0.56%

DOW JONES

34,212.12 +0.43%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

SAB -5,04%
VNM -3,43%
VRE -2,17%
VPB -2,01%
CTG -1,91%

Nhận định thị trường và chiến lược

"TIẾN LÊN"

Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/06/2023, VNIndex đóng cửa tăng 6.44 điểm (+0.58%) và đóng cửa tại mức 1,122.46
điểm. Thị trường tiếp tục có một phiên tăng điểm tích cực và đã vượt ra khỏi vùng giao dịch của tuần trước đó. Thanh
khoản toàn thị trường đạt 17,659 tỷ, tăng 11% so với phiên trước đó. 

Chỉ số VN30 ghi nhận tăng 5.76 điểm với 17 mã tăng giá, 9 mã giảm giá, 4 mã đứng giá. Các mã tăng giá tích cực trong
nhóm VN30 là NVL (+6.85%), VHM (+2.35%), HPG (+1.96%), BID (+1.60%), VRE (+1.50%). Trong khi đó các mã giảm
mạnh trong nhóm VN30 là TPB (-1.36%), FPT (-0.59%), VPB (-0.51%), VNM (-0.44%), VIB (-0.43%). Diễn biến của các
nhóm chỉ số thị trường chính: VNIndex (+0.58%), HNXIndex (+0.38%), UPCOMIndex (+0.56%), VN30 (+0.52%), HNX30
(+0.90%), VNMID (-0.04%), VNSML (+0.63%), VNDIAMOND (+0.01%), VNFINLEAD (+0.08%). 

Xét theo nhóm ngành, nhiều nhóm ngành ghi nhận tăng điểm tích cực và có mức độ phân hóa nhẹ. Nhóm Thép là điểm
nhấn trong phiên với nhiều cổ phiếu tăng giá như HPG (+1.96%), HSG (+4.24%), NKG (+5.76%). Nhóm Bất động sản ghi
nhận biến động tăng tích cực vào cuối phiên như NVL (+6.85%), VHM (+2.35%), DIG (+3.46%). Một số nhóm ngành lớn
khác chỉ ghi nhận mức độ biến động nhỏ như Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ. 

Khối ngoại mua ròng với giá trị đạt 225 tỷ đồng trên toàn thị trường. Các mã được khối ngoại mua ròng lớn là HPG
(+143 tỷ), MSN (+70 tỷ), EIB (+62 tỷ), HSG (+46 tỷ), SSI (+44 tỷ). Ở chiều ngược lại, các mã bị khối ngoại bán ròng mạnh
là VPB (-69 tỷ), VNM (-67 tỷ), BCM (-41 tỷ), VRE (-30 tỷ), PC1 (-27 tỷ).

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VCF -5,42%
LGC -5,33%
PC1 -4,87%
NT2 -4,76%
DPR -3,81%

Tin tức thị trường thế giới
Tin thị trường thế giới
 

Trung Quốc bất ngờ hạ lãi suất để vực dậy tăng trưởng kinh tế. Trong một tuyên bố ra ngày 13/6, PBOC cho biết đã giảm
lãi suất mua lại đảo ngược (repo) kỳ hạn 7 ngày 0,1 điểm phần trăm, còn 1,9%. Đây là lần đầu tiên PBOC giảm lãi suất này
kể từ tháng 8/2022. Động thái được xem như dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đang ngày càng lo lắng về tình trạng suy yếu
của tăng trưởng và gấp rút hành động để thúc đẩy sự phục hồi kinh tế. 

Nhìn chung, CPI Mỹ tăng 4% so với một năm trước đó, giảm từ 4,9% trong tháng 4 và mức cao nhất trong 40 năm là 9,1%
vào tháng 6 năm ngoái, theo công bố của Bộ Lao động Đó là mức tăng hàng năm nhỏ nhất kể từ tháng 3 năm 2021. Trên
cơ sở hàng tháng, CPI tăng 0,1% sau mức tăng 0,4% trong tháng Tư. CPI lõi tăng 0,4% trong tháng thứ 3 liên tiếp.

Tin tức nổi bật trong ngày
Link ti… Tin tức nổi bật trong ngày  S



 Xuất khẩu thủy sản giảm 30% trong 5 tháng đầu năm, khó phục hồi trong quý III 1
 VIC: Vingroup đầu tư gần 19.000 tỷ làm dự án trên đảo Vũ Yên - Hải Phòng 2
 Tháo gỡ khó khăn, ngành thép kiến nghị giảm thuế VAT xuống 8% 3
 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất sửa Nghị định về đầu tư công 4
 Ngân hàng rục rịch giảm lãi vay 5

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

ROS -17,43%
STG -10,18%
TMS -5,95%
LGC -5,33%
PNJ -4,01%

Lịch sự kiện đáng chú ý
Lịch sự kiện đáng chú ý
 

14/06/2023: Công bố PPI tháng 5 của Mỹ 
15/06/2023: Công bố lãi suất FED

Tỷ giá
Name Last_date_close

 

%T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 23.495,00 0,06% 0,00% 0,19%
USD/JPY 140,21 0,44% 0,48% 4,11%
GBP/USD 1,26 0,80% 1,61% 0,00%
EUR/USD 1,08 0,00% 0,93% -2,70%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Gỗ 528,00 3,53% 8,87% 17,46%
Thép cuộn cán nóng 867,00 2,48% 3,46% -9,59%
Quặng sắt 114,00 2,24% 5,07% 8,57%
Đồng 3,83 2,13% 1,86% 0,00%
Thép 3.726,00 0,95% 1,83% 2,28%
Vàng 1.943,33 -0,69% -0,94% -4,69%
Bạc 23,68 -1,54% 0,38% -7,50%

Nông nghiệp
VI_Name Last_date_close %T-1 %T-7

 

%T-30

Lợn hơi 90,60 -1,09% 6,18% 15,89%
Đường 25,16 -1,22% 3,11% 0,08%
Lúa mì 636,25 0,39% 1,96% 1,70%
Cà phê 182,75 -1,51% -0,19% -3,18%
Cao su 132,20 0,30% -0,60% -1,27%

Năng lượng
VI_Name Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent 74,29 3,41% -3,15% 2,71%
Khí tự nhiên 2,34 3,08% 4,00% 7,83%
Than 132,25 -1,31% -3,99% -26,77%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

                                          (+/-%) 1 phiên           (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 16.230,68 0,83% 1,67% 2,63%
Dow Jones 34.212,12 0,43% 1,93% 1,57%
FTSE 100 7.594,78 0,32% -0,07% -3,50%
Nikkei 225 33.018,65 1,80% 2,49% 14,42%
S&P 500 4.369,01 0,69% 2,23% 6,05%

13/06/2023
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1. Độ rộng thị trường

-0,5% 0,0% 0,5% 1,0%

Tài chính
Nguyên vật liệu

Ngân hàng
Dầu khí

Viễn thông
Dược phẩm và Y tế

Công nghiệp
Hàng Tiêu dùng

Dịch vụ Tiêu dùng
Tiện ích Cộng đồng

Công nghệ Thông tin

1,09%
1,00%

0,56%
0,43%

0,36%
0,20%

0,14%
0,04%

0,00%
-0,01%

-0,41%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 13/06/2023

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

VCB VHM BID VIC HPG NVL GVR VRE PGV ACB LPB CTG GEX FPT TPB BCM VGC VNM DGC VPB

1,77

1,41

0,88
0,66 0,65

0,49
0,25 0,23 0,20 0,15

-0,11 -0,12 -0,12 -0,14 -0,14 -0,15 -0,16 -0,16 -0,17 -0,17

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

31/05 01/06 02/06 05/06 06/06 07/06 08/06 09/06 12/06 13/06

309

-81 -120 -70

39

-23

517

271

-464

1

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

31/05 01/06 02/06 05/06 06/06 07/06 08/06 09/06 12/06 13/06

-474

-110

-255

-148

25

-232
-280

65 81

223

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

HPG 143.873 6.167.832
MSN 69.956 891.801
EIB 62.023 2.881.388
HSG 46.210 2.702.200
SSI 44.337 1.748.911

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

PC1 -27.142 -944.161
VRE -30.422 -1.131.135
BCM -40.220 -498.400
VNM -66.865 -986.656
VPB -69.200 -3.544.100

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

SHS 2.660 200.000
QNS 452 10.000
HND 18 1.100
BSR -122 -7.200
PLC -145 -4.000

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

PLC -145 -4.000
IDC -355 -8.000
VTP -580 -15.000
PVS -620 -20.000
GKM -760 0

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1.122,46 0,58% 2,24% 6,99%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 17.429,36 14,21% -0,68% 69,52%
HNX 230,25 0,38% 1,63% 10,97%
HNX GTGD (Tỷ VND) 2.046,96 -4,50% 20,72% 79,69%
Upcom 85,00 0,56% 1,06% 9,30%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 800,22 11,91% -6,75% 92,02%
P/E VNindex (x) 13,27 0,32% 2,64% 13,72%
P/B VNindex (x) 1,72 0,42% 2,73% 5,06%

13/06/2023

NIKKEI 225

33,018.65 +1.80%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

DAX

16,230.68 +0.83%

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HVX 6,99%
PTC 6,95%
DTA 6,95%
PHC 6,94%
BKG 6,94%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT

VNIndex tiếp tục có một nến tăng điểm nhỏ và KLGD đã gia tăng trở lại. Chỉ số đã ở rất gần vùng kháng cự 1.124 trong
ngắn hạn và dòng tiền tiếp tục ủng hộ sẽ đẩy chỉ số lên kháng cự tiếp theo ở vùng 1.138 điểm. Ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn
nằm ở vùng 1.078-1.084 điểm.

STT

 

Mã Ngày
khuyến nghị

Giá khuyến
nghị

Giá mục
tiêu

Giá hiện
tại

Giá cắt
lỗ

Lãi dự kiến Lãi/(lỗ)
hiện tại

Trạng thái

1 VCS 16/05/2023 50.900 64.000 57.600 50.900 25,7% 13,2% Nắm giữ
2 VGT 10/5/2023 11.600 13.400 13.000 11.100 15,5% 12,1% Nắm giữ
3 HTN 26/05/2023 13.250 15.500 14.800 12.200 17,0% 11,7% Nắm giữ
4 TCB 15/05/2023 29.800 33.000 32.800 28.300 10,7% 10,1% Nắm giữ
5 VIB 1/6/2023 21.450 25.000 23.400 20.400 16,6% 9,1% Nắm giữ

TOP KHUYẾN NGHỊ CỦA ABS

Lưu ý: Để xem đầy đủ danh mục khuyến nghị của ABS, vui lòng click vào đây

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP

• Link: Báo cáo phân tích cổ phiếu – DBC

https://vietnambiz.vn/xuat-khau-thuy-san-giam-30-trong-5-thang-dau-nam-kho-phuc-hoi-trong-quy-iii-2023613894546.htm
https://vietnambiz.vn/vingroup-dau-tu-gan-19000-ty-lam-du-an-tren-dao-vu-yen-hai-phong-202361314219339.htm
https://kinhtedothi.vn/thao-go-kho-khan-nganh-thep-kien-nghi-giam-thue-vat-xuong-8.html
https://vietstock.vn/2023/06/bo-ke-hoach-va-dau-tu-de-xuat-sua-nghi-dinh-ve-dau-tu-cong-768-1078726.htm
https://vnexpress.net/ngan-hang-ruc-rich-giam-lai-vay-4616858.html?gidzl=sLY43C_WKWBQJuG2nVXL0THBYmBTyWW3mXBV0zttNLVBHunMZVDIMPyHW5-Cg5TPpXtH3MCdWUSsp-fJ2W
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=B5DEC9477D9C5A16!122&ithint=file%2cxlsx&authkey=!AP8lq69p25hsAbY
https://www.abs.vn/dbc-mua-gia-muc-tieu-23-500-vnd-vuot-kho-di-len/

